
 

1 

 

 

            TOÀ ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                    TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                       

         Bản án số: 142/2017/HSST     
  Ngày: 25-7-2017  

 

 NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang  

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Văn Hải         

    Ông Đặng Song Hoàn          

Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Minh Hải – Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia phiên 

toà : bà Phạm Thị Việt Hà - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 25 tháng 7 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 119/2017/HSST ngày 28 

tháng 6 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:144/2017/HSST-QĐ 

ngày 12 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo:   

 Hồ Văn T  (tên gọi khác: Trần Văn T)   SN : 1986  tại Phú Yên. 

HKTT: không đăng ký. 

Nơi cư trú khi bị bắt: hẻm A đường B, phường C, thành phố D, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu.    

Trình độ văn hoá: 5/12;   Nghề nghiệp: lao động tự do.  

Con ông : Hồ Văn T, SN: 1949 và bà: Nguyễn Thị N (đã chết).   

Tiền án, tiền sự: không. 

Bị bắt ngày 04/01/2017 hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

thành phố Vũng Tàu. ( có mặt tại phiên tòa )  

- Người bị hại:  anh Đinh Thế V , sinh năm 1982 ( có mặt ).  

 Địa chỉ: số A đường B, phường C, thành phố D, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.   

- Người làm chứng :   

1. anh Trần Thanh S  , sinh năm 1994 .( vắng mặt ) 

Địa chỉ: số F đường B, phường C, thành phố D, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

2. chị Nguyễn Thị Diễm S, sinh năm 1985 .( vắng mặt ) 

Địa chỉ: số H đường B, phường C, thành phố D, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.   

3.  bà Đặng Thị H, sinh năm 1973.( có mặt ) 

Địa chỉ: số H đường B, phường C, thành phố D, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 01 giờ ngày 04/01/2017 anh 

Đinh Thế V gọi điện thoại rủ Trần Thanh S  và Hồ Văn T ( Trần Văn T ) ra quán 

nhậu tại địa chỉ số H đường B, phường C, thành phố D, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để 

nhậu và nói chuyện về việc anh V  và T cãi nhau trên ghe đánh cá trong quá trình 

đi biển chung trước đó. Khi đến nơi, T  và S thấy anh V  đang ngồi nhậu nên đến 

ngồi cùng bàn với V , T  hỏi V  : “Ở ngoài biển mày đánh tao như vậy, trên bờ 

mày tính sao” thì giữa V và T  lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. S  tức quá 

đập tay xuống bàn làm cháo trên bàn hất vào người V, V  lao vào định đánh S  thì 

bị S cầm ghế nhựa đập 01 phát vào người V  làm V  mất đà té xuống đất. Lúc 

này, T lao vào V  sau đó rút 02 dao Thái Lan cán nhựa màu vàng dài khoảng 

20cm cầm trên một tay đâm nhiều nhát vào người V , V  vùng bỏ chạy về hướng 

Công an phường C, khi đến bên hông nhà số J đường B thì nằm gục tại đó. Còn T  

và S  chạy vào hẻm H đường B thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ.  

Tại cơ quan điều tra Công an thành phố Vũng Tàu, ban đầu T  khai tên 

Trần Văn T . Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác minh tên thật là Hồ Văn T ( tên gọi 

khác là T1). Trong quá trình điều tra, Hồ Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như trên.   

Lời khai của Hồ Văn T phù hợp tài liệu, chứng cứ thu thập được và phù 

hợp lời khai người người bị hại, người làm chứng, bản kết luận giám định pháp y 

về Thương tích . 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Vũng Tàu giữ quyền 

công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Hồ 

Văn T ( Trần Văn T ) đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương  tích”.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về Thương tích  số 95/TgT ngày 14 

tháng 4 năm 2017 của Hội đồng giám định pháp y kết luận: Tỷ lệ tổn T  cơ thể 

của anh Đinh Thế V do Thương tích  gây ra là 20%.  

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Hồ Văn T khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như trên và không có ý kiến gì về bản kết luận giám định pháp 

y về thương tích  ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu kết luận và bản cáo trạng số 127/CT-VKS ngày 26-6-2017 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu.  

Bản cáo trạng số 127/CT-VKS ngày 26-6-2017 Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu đã truy tố Hồ Văn T ( Trần Văn T ) về tội “Cố ý gây thương 

tích ” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm p khoản 1 

Điều 46, Điều 33 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hồ Văn T từ 03 đến 04 năm tù.  

Về xử lý vật chứng: vật chứng vụ án là 02 dao Thái Lan cán vàng dài 

khoảng 20cm là công cụ thực hiện tội phạm nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.  
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Trách nhiệm dân sự : Tại phiên tòa, anh Đinh Thế V yêu cầu bị cáo T  bồi 

thường tiền điều trị thương tích, tiền mất thu nhập là 20.000.0000đ (hai mươi 

triệu đồng). Bị cáo chấp nhận bồi thường theo yêu cầu của người bị hại nên ghi 

nhận sự tự nguyện thỏa thuận trên.   

Tại phiên tòa, bị cáo công nhận Viện kiểm sát truy tố đúng người đúng tội 

và bị cáo chỉ xin HĐXX giảm nhẹ một phần mức án.  

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ kết 

quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

 Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với diễn biến 

vụ án, lời khai của người bị hại, người làm chứng, bản kết luận giám định pháp y 

về thương tích  ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 01 giờ ngày 04/01/2017 tại quán nhậu số H đường B, phường C, 

TP Vũng Tàu, Hồ Văn T ( Trần Văn T ) đã dùng 02 con dao thái lan cán nhựa 

màu vàng dài khoảng 20cm gây thương tích cho anh Đinh Thế V với tỷ lệ thương 

tích là 20%. Căn cứ vào tiểu mục 3.1 mục 3 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP 

ngày 12 tháng 5 năm 2006 thì 02 dao Thái Lan cán vàng bị cáo dùng để gây 

thương tích  cho người bị hại là hung khí nguy hiểm. Do đó, hành vi của Hồ Văn 

T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo tình tiết định khung 

quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ Luật Hình sự.  

Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra là  nguy 

hiểm cho xã hội ; xâm hại đến sức khỏe tính mạng của công dân được pháp luật 

bảo vệ; gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi phạm tội của bị cáo đã 

trực tiếp xâm phạm đến sức khoẻ của người bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến tình 

hình trật tự công cộng tại địa phương. Vì vậy cần có hình phạt tương xứng với 

hành vi phạm tội của bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm 

giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, xét thấy trong quá 

trình điều tra và tạo phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải , do đó 
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xem xét áp dụng điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự giảm một phần hình 

phạt cho bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Vật chứng vụ án là 02 dao Thái Lan cán vàng dài 

khoảng 20cm là công cụ thực hiện tội phạm nên tịch thu tiêu hủy là phù hợp.  

Trách nhiệm dân sự : Tại phiên tòa, anh Đinh Thế V yêu cầu bị cáo T  

bồi thường số tiền tổng cộng là 20.000.000đ, bị cáo chấp nhận bồi thường theo 

yêu cầu của người bị hại nên ghi nhận.   

-  Đối với Trần Thanh S dùng ghế đánh anh V nhưng không gây thương tích, 

khi Hồ Văn T chuẩn bị dao và dùng dao đâm anh V , S  không biết và không có 

sự bàn bạc thống nhất từ trước nên không đủ cơ sở xác định S  đồng phạm với 

Hồ Văn T về tội “Cố ý gây Thương tích ”, Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Vũng Tàu đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với S  là phù hợp.  

-Về án phí : Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm theo 

quy định pháp luật.  

     Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH:           
Tuyên bố: bị cáo Hồ Văn T ( Trần Văn T  )  phạm tội “Cố ý gây thương 

tích ” ;  

- Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 33 Bộ luật 

Hình sự;  

- Xử phạt : Hồ Văn T ( Trần Văn T ) 03 ( ba ) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 04 tháng 01 năm 2017.  

- Về xử lý vật chứng : áp dụng Điều 76 Bộ luật Tống tụng Hình sự;  

Tịch thu tiêu hủy 02 ( hai ) con dao Thái Lan ( Vật chứng nêu trên Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu quản lý theo biên bản giao nhận vật 

chứng, tài sản số 147/BB.THA ngày 24/7/2017 )  

- Về trách nhiệm dân sự : áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự; Điều 584; 

589 Bộ luật Dân sự.  

Buộc bị cáo Hồ Văn T bồi thường cho anh Đinh Thế V số tiền là 

20.000.000đ ( hai mươi triệu đồng).  

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người 

phải thi hành án chưa thi hành xong các khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn 

phải trả cho người được thi hành án số tiền lãi trên số tiền gốc với mức lãi suất 

theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tại thời điểm thanh toán, 

tương ứng với số tiền còn phải thi hành án và thời gian chậm trả. 

- Án phí HSST: Bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng). 

- Án phí DSST : Bị cáo phải nộp là 1.000.000đ (một triệu đồng).  

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) 

ngày tính từ ngày tuyên án để yêu cầu Toà án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử lại vụ 

án theo trình tự phúc thẩm. 



 

5 

 

 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền thoả thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

        
                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
                                                                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu( PV27); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND thành phố Vũng Tàu; 

- Công an thành phố Vũng Tàu;                                                

- Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu ;                        NGUYỄN THỊ THÙY TRANG  

- Các bị cáo; người bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                

 

 

 

 

 

                                           


